
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2, số nhà 37, ngách 207/66, đường Xuân Đỉnh,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SYNARY QUẾ VIỆT

0109100570

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đào tạo cao đẳng 8533

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: - Tư vấn giáo dục; - Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn 
về giáo dục; - Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; - Dịch 
vụ kiểm tra giáo dục; - Tổ chức các chương trình trao đổi sinh 
viên.

8560

3. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

4. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

5. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể. Cung cấp suất ăn theo hợp 
đồng.

5629

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) Bán 
buôn máy móc, thiết bị y tế Bán buôn máy công cụ điều khiển 
bằng máy vi tính Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SYNARY QUẾ VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUE VIET SYNARY JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: QUE VIET SYNARY.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Rang và lọc cà phê; - Sản xuất các sản phẩm cà phê 
như: cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô 
đặc; - Sản xuất các chất thay thế cà phê; - Trộn chè và chất phụ 
gia; - Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất giấm; - Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; - Sản 
xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh sandwich, 
bánh pizza. - Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi 
ngựa, cúc la mã)

1079

10. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

11. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

12. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

13. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

14. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; môi giới mua bán hàng hóa

4610

16. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm chức năng (Theo khoản 23, 
điều 2 Luật an toàn thực phẩm 2010)
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy sản; 
Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

4632(Chính)

17. Bán buôn đồ uống 4633

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, 
sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

4649

19. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các ngành, nghề Nhà nước cấm đầu tư kinh doanh)

4690

20. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác

4719

21. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thực phẩm chức năng (Theo Khoản 23, điều 2
 Luật an toàn thực phẩm 2010)
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đường, 
sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế 
biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4722
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500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu, súng, đạn, tem, tiền kim 
khí)

4773

25. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

26. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu, súng, đạn, tem, tiền kim 
khí, đồ cổ, hoạt động của đấu giá viên)

4789

27. Quảng cáo 7310

28. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

29. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn, môi giới, chuyển giao công nghệ (theo điều 
2 luật chuyển giao công nghệ 2017)

7490

30. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Theo Điều 28 Luật Thương Mại 2005)

8299

32. Đào tạo sơ cấp 8531

33. Đào tạo trung cấp 8532

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP 
ĐOÀN 
SYNARY 
VIỆT NAM

21/91 Ngõ 16 
đường Hoàng 
Cầu, Phường Ô 
Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.500 125.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.500 125.000.000 25,000

0109086502

2 LÊ THỊ THU 
HƯỜNG

TDP Trung,  
Phường Xuân 
Đỉnh, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 35.000 350.000.000 70,000

0151840000
91
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3 TRẦN THỊ 
TÂM

TT Nghiên cứu 
rau quả, Tổ 11 
Phú Diễn, Phường 
Phú Diễn, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500 25.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.500 25.000.000 5,000

0151710000
30

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       015184000091
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP Trung,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: TDP Trung,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ THU HƯỜNG Nữ

17/10/1984 Kinh Việt Nam

13/03/2015 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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